
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA DINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Ba Dinh, ngày      tháng  10  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình xã Ba Dinh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA DINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 ngày 

14/11/2022;  

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng, chống, bạo lực gia đình; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1467/BVHTTDL-GĐ ngày 13/5/2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động của mô hình 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội tại Tờ trình số 53/TTr-

VHXH ngày 30/10/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 10 “Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình” tại xã Ba 

Dinh gồm: 

1. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Làng Măng 

2. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Nước Lang 

3. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Kách Lang 

4. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Gò Lê 

5. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Kà La 

6. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Gò Ghềm 

7. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Đồng Dinh 

8. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Nước Lô 

9. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Ba Nhà 

10. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Gò Khôn 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức và hoạt động 

theo Quy chế của Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân xã 

Ba Dinh ban hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, 

Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- TT UBMTTQVN xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXHpvm. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Ôn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA DINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

DANH SÁCH 

Thành viên Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình  

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /10/2025  

của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh) 

 

1. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Làng Măng 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Phạm Văn Chỉ 03/8/1986  BTCB, kiêm Trưởng thôn Trưởng nhóm 

2 Phạm Thị Vang                 08/3/1980 Ban CTMT kiêm Y tế thôn Thành viên 

3 Phạm Văn Việt 08/10/2002                         An ninh trật tự cơ sở Thành viên 

4 Phạm Văn Sâm 26/6/2000  Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 

5 Phạm Thị Cua  15/01/1994 Hội phụ nữ thôn Thành viên 

 

2. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Nước Lang 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Phạm Văn Vũ 08/12/1991 
 BTCB, kiêm 

Trưởng thôn 

Trưởng nhóm 

2 Phạm Thị Hầng  21/02/2000 Ban CTMT thôn Thành viên 

3 Phạm Văn Vả Ha Ro 26/3/2002  
An ninh trật tự 

cơ sở 
Thành viên 

4 Phạm Thị Hanh  01/01/1981 Hội phụ nữ thôn Thành viên 

5 Châu Thị Hoàng Hoanh  31/10/1979 Y tế thôn Thành viên 

 

3. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Kách Lang 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Phạm Văn Sốt 26/3/1990  BTCB, kiêm Trưởng thôn Trưởng nhóm 

2 Phạm Văn Tin 02/8/1977  Ban CTMT thôn Thành viên 

3 Phạm Văn Đanh 20/3/1988  ANTT kiêm Y tế thôn Thành viên 

4 Phạm Văn Bua 28/9/2002  Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 

5 Phạm Thị Thinh  20/5/1983 Hội Phụ nữ thôn Thành viên 
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4. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Gò Lê 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác Ghi chú Nam Nữ 

1 Đỗ Ngọc Luyện 22/6/1982  
BTCB kiêm 

Trưởng thôn 
Trưởng nhóm 

2 Phạm Văn Đa 03/02/1984  
Trưởng ban 

CTMT, ANTT 
Phó nhóm 

3 Nguyễn Văn Định 9/7/1996  
Bí thư Chi đoàn 

thôn 
Thành viên 

4 Nguyễn Thị Ngọc Bích  28/12/1975 Hội Phụ nữ thôn Thành viên 

5 Châu Thị Hoàng Vân  24/10/1980 Y tế thôn Thành viên 

 

5. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Kà La 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Phạm Văn Anh 13/02/1981  BTCB kiêm Trưởng thôn Trưởng nhóm 

2 Phạm Văn Cam 30/12/1978  Trưởng ban CTMT Phó nhóm 

3 Phạm Văn Minh 01/8/1979  An ninh trật tự cơ sở Thành viên 

4 Phạm Thị Sanh  24/4/1983 Hội Phụ nữ thôn Thành viên 

5 Phạm Thị Núp  13/11/1999 Y tế thôn Thành viên 

 

6. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Gò Ghềm 

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Phạm Văn Đông 12/02/1981  BTCB kiêm Trưởng thôn Trưởng nhóm 

2 Phạm Văn Thuộc 10/04/1981  An ninh trật tự cơ sở Thành viên 

3 Phạm Đan Việt 20/11/2002  Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 

4 Phạm Thị Lôi  27/07/1985 Hội Phụ nữ thôn Thành viên 

5 Phạm Thị Bé  08/01/1988 Y tế thôn Thành viên 
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7. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Đồng Dinh 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác Ghi chú Nam Nữ 

1 Phạm Văn Thu 02/10/1983 
 BTCB kiêm Trưởng 

thôn 
Trưởng nhóm 

2 Phạm Văn Thình 13/7/1980 
 Trưởng ban CTMT 

kiêm ANTT thôn 
Phó nhóm 

3 Phạm Đinh Thanh  Hảo 12/3/2003  Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 

4 Phạm Anh Linh 15/8/2002  Hội Cựu chiến binh Thành viên 

5 Phạm Thị Sao  10/9/1994 Hội Phụ nữ kiêm  

Y tế thôn 
Thành viên 

 

8. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Nước Lô 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác Ghi chú Nam Nữ 

1 Phạm Văn Chóe 03/9/1978  Trưởng thôn Trưởng nhóm 

2 Phạm Văn KRốt 02/5/1988 
 BTCB kiêm Trưởng 

ban CTMT 
Phó nhóm 

3 Phạm Văn Mệt 09/10/1989 
 

An ninh trật tự cơ sở Thành viên 

4 Phạm Thị Hương  01/01/1982 Hội Phụ nữ thôn Thành viên 

5 Phạm Thị Liêu  20/02/1994 Y tế thôn Thành viên 

 

9. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Ba Nhà 

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Phạm Văn Đức 25/3/1990  Trưởng thôn kiêm ANTT Trưởng nhóm 

2 Phạm Văn Tiêu 10/7/1989  Trưởng ban CTMT Phó nhóm 

3 Phạm Văn Nhị 23/3/2000  Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 

4 Phạm Thị Lơ  03/6/1986 Hội Phụ nữ thôn Thành viên 

5 Phạm Thị Trinh  20/6/1990 Y tế thôn Thành viên 
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10. Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thôn Gò Khôn 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ/ 

Đơn vị công tác 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Phạm Văn Ngũ 03/8/1989  Trưởng thôn Trưởng nhóm 

2 Phạm Văn Bảy 02/3/1988 
 BTCB kiêm Trưởng ban 

CTMT 
Phó nhóm 

3 Đinh Công Lực 25/5/1978 
 

An ninh trật tự cơ sở Thành viên 

4 Phạm Văn Hoàng 17/12/2003 
 

Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 

5 Phạm Thị Ủi  25/7/1998 Hội Phụ nữ, kiêm Y tế 

thôn 
Thành viên 

---------------- 
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